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CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUÂT VÀ 

THƯƠNG MẠI GIẤY HOÀNG ANH 

 
Số: 16/DKMT-GHA 

V/v đăng ký môi trường cho dự án “Nhà máy 

sản xuất giấy Hoàng Anh” tại lô CN8-3, CCN 

Quảng Chu, xã Chợ mới, tỉnh Thái Nguyên  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chợ Mới, ngày 06 tháng 09 năm 2026 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh là chủ đầu tư 

của dự án “Nhà máy sản xuất giấy Hoàng Anh”, thuộc đối tượng phải đăng ký 

môi trường cấp tỉnh theo điểm a, khoản 3, mục VII, phụ lục IX của Nghị quyết 

số 66.19/NQ-CP về việc cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

và cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường.  

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy 

Hoàng Anh: Lô CN8-3, Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Chợ Mới, tỉnh Thái 

Nguyên (trước đây là xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn).     

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh 

nghiệp: 4700294320 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bắc Kạn (nay là Sở Tài chính tỉnh Thái nguyên) cấp lần đầu ngày 

31/12/2024, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 26/08/2025.   

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất và 

Thương mại giấy Hoàng Anh:  

Ông: Nguyễn Văn Phúc                                         Chức danh: Giám đốc 

- Điện thoại: 0766286678                              

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh đăng ký môi 

trường cho dự án “Nhà máy sản xuất giấy Hoàng Anh” với các nội dung sau:          

1. Thông tin chung về dự án đầu tư:     

- Tên dự án đầu tư: Dự án Nhà máy sản xuất giấy Hoàng Anh. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô CN8-3, Cụm công nghiệp Quảng 

Chu, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên (trước đây là xã Quảng Chu, huyện Chợ 

Mới, tỉnh Bắc Kạn). Vị trí các mặt tiếp giáp của dự án như sau: 

+ Phía Bắc giáp tuyến đường RD-12; 

+ Phía Nam giáp lô CN7; 

+ Phía Đông giáp tuyến đường RD-08; 
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+ Phía Tây giáp lô CN8-2. 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí khu đất 

Vị trí  dự án được giới hạn bởi các mốc tọa độ như sau: 

Bảng 1. Toạ độ khép góc khu vực dự án 

TT Tên điểm góc 
Hệ tọa độ VN 2000 (KTT 106030’, múi chiếu 3) 

X (m) Y (m) 

1 M1 2414753.962 426535.219 

2 M2 2414734.115 426645.469 

3 M3 2414725.737 426647.803 

4 M4 2414667.694 426581.838 

5 M5 2414678.007 426521.484 

Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh 
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Hình 2. Vị trí địa lý khu vực thực hiện dự án 

- Nguồn vốn: Tổng vốn đầu tư dự án: 100.000.000.000 (Bằng chữ: Một 

trăm tỷ) đồng, trong đó:  

+ Vốn góp của nhà đầu tư: 20.000.000.000 (Bằng chữ: Hai mươi tỷ) 

đồng - tương đương 20% tổng vốn đầu tư. 

+ Vốn huy động từ các tổ chức tín dụng: 80.000.000.000 (Bằng chữ: 

Tám mươi tỷ) đồng - tương đương 80% tổng vốn đầu tư; vay từ Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Quân đội- chi nhánh Bắc Ninh.   

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:    

+ Thực hiện thủ tục hành chính : Tháng 1/2025 đến tháng 9/2025; 

+ Xây dựng công trình và lắp đặt máy móc: Tháng 9/2025 đến tháng 

12/2025; 

+ Vận hành thử, đưa toàn bộ dự án đi vào sản xuất chính thức: Chỉ đưa 

dự án đi vào vận hành và hoạt động khi hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường của 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Chu, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (Nay là xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên) xây dựng hoàn 

thành theo đúng Điều 48 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và được cấp phép môi 

trường theo quy định. 
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- Quy mô các hạng mục công trình:           

Dự án “Nhà máy sản xuất giấy Hoàng Anh” của Công ty Cổ phần Sản 

xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh có diện tích 7.000m², Lô CN8-3, Cụm 

công nghiệp Quảng Chu, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên (Hợp đồng thuê đất 

được đính kèm tại phụ lục báo cáo).                        

Bảng 2. Các hạng mục công trình phục vụ cho hoạt động của dự án đầu tư 

TT Hạng mục công trình 
Diện tích công 

trình (m2) 
Tình trạng 

I Các hạng mục công trình chính  

1 Nhà xưởng sản xuất 1 1.175 Đã xây dựng 

2 Nhà xưởng sản xuất 2  1.375 Đã xây dựng 

3 Nhà văn phòng và nhà ăn 200 Đã xây dựng 

4 Nhà lò hơi 608 Đã xây dựng 

5 Trạm cân 72 Đã xây dựng 

II Các hạng mục công trình phụ trợ  

1 Nhà bảo vệ 16 Đã xây dựng 

2 Nhà để xe 25 Đã xây dựng 

3 Nhà bơm nước PCCC (trên bể nước) 20 Đã xây dựng 

4 Bể nước PCCC + sản xuất 100 Đã xây dựng 

5 Trạm điện 20 Đã xây dựng 

6 Nhà đặt máy phát điện 20 Đã xây dựng 

III Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường  

1 Kho chứa chất thải 30 Đã xây dựng 

2 Trạm xử lý nước thải  100 Đã xây dựng 

3 Trạm ép bùn 30 Đã xây dựng 

4 Đất cây xanh 1.410 Đã xây dựng 

5 Đất sân đường nội bộ 1.849 Đã xây dựng 

Tổng  7.000  

Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh 

- Công suất: Sản xuất giấy Tissue dạng cuộn bán thành phẩm để gia công 

thành phẩm giấy ăn, giấy lau tay, giấy vệ sinh,…với công suất 9.000 tấn sản 

phẩm/năm. 

- Công nghệ: Dự án đầu tư 05 dây chuyền sản xuất giấy, hoạt động liên 

tục với quy trình như sau: 
 

 



5 

 

 

Hình 3. Quy trình công nghệ sản xuất cuộn giấy 

Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất cuộn giấy: 

Nguyên liệu được yêu cầu là các loại giấy phế liệu và giấy nguyên sinh 

được chủ dự án mua trong nước mang về chứa trong kho. 

Quy trình sản xuất bao gồm các công đoạn sau: 

Bước 1:  Nghiền sợi, bột 

Giấy phế liệu được đưa vào máy nghiền thủy lực thành sợi. Trong quá 

trình nghiền bổ sung nước đảm bảo sao cho tỷ lệ bột đạt 30%. Sau đó, tiếp tục 
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được đánh tơi và chuyển qua máy nghiền đĩa, thực hiện công đoạn tạo thành 

bột giấy (các sợi bột dạng ngắn hơn). 

Bước 2: Sàng lọc, loại bỏ tạp chất 

Bột giấy ướt sau công đoạn nghiền sẽ được đưa qua sàng (có những lỗ và 

rãnh đủ hình dạng và kích thước) để loại bỏ các tạp chất có kích thước lớn 

(Nylon, băng keo,đinh ghim,…), sau đó lắng để loại bỏ cặn, lượng cặn chiếm 

khoảng 1%. 

Bột giấy được điều tiết nồng độ phù hợp sẽ chuyển sang công đoạn 

chuẩn bị xeo lưới. Tại công đoạn này nước được cấp bổ sung vào đảm bảo tỷ lệ 

bột là 7% trước khi vào công đoạn  lưới xeo. 

Bước 3: Lưới xeo, ép, sấy giấy 

Lưới xeo: Tách nước trọng lực và chân không (phần lưới): Hỗn hợp 

bột giấy và nước được đặt vào vị trí đầu của máy xeo giấy rồi được phun 

liên tục lên một giàn lưới chuyển động rất nhanh trên máy xeo. Trên giàn 

lưới đó nước sẽ bắt đầu thoát ra khỏi bọt do tác dụng của trọng lực và chân 

không, các xơ sợi tái chế sẽ mau chóng quánh lại, tạo thành một tờ giấy ướt 

sũng nước. Để có được độ rộng như ý, phần cắt biên sẽ cắt đi phần biên 

thừa của khổ giấy, rơi xuống hố dài dưới lưới và được tuần hoàn vào bể 

trước máy xeo. Ở cuối phần lưới máy xeo, độ đồng đều của bột tăng đến 

khoảng 80%. 

Định kỳ khoảng 2 tháng, chủ dự án đầu tư sẽ tiến hành vệ sinh lưới xeo 

bằng hóa chất tẩy rửa với lưu lượng nước sử dụng là 3m3/lần. 

Nước được lưu chứa ngay dưới khoang máy và được tuần hoàn trong quá 

trình hoạt động máy. Một phần nước thừa được thu gom vào rãnh B400 dẫn về 

hố gom 3,375m3, sau đó được bơm về bể chứa nước thải có tổng dung tích 

908,82m3 để sử dụng tuần hoàn trong quá trình sản xuất, một phần được dẫn ra 

hệ thống xử lý nước thải để xử lý. 

Công đoạn ép: Tấm giấy trên lưới xeo theo hệ thống băng tải vào công 

đoạn ép ướt. Công đoạn này tiếp tục tách nước trong giấy, khoảng 10% lượng 

nước được ép ra khỏi tấm giấy. Đồng thời công đoạn này làm tăng độ nhẵn 

phẳng và độ chặt cho tờ giấy, giảm chiều dày toàn băng giấy. Nước thải sản 

xuất phát sinh từ công đoạn ép ướt được thu gom vào rãnh B400 dẫn về hố gom 

3,375m3, sau đó được bơm về bể chứa nước thải có tổng dung tích 908,82m3 để 

sử dụng tuần hoàn trong quá trình sản xuất, một phần được dẫn ra hệ thống xử 

lý nước thải để xử lý. 

Công đoạn sấy: Sau ép ướt, tấm giấy được qua các lô sấy để sấy khô. 

Nhiệt cấp cho quá trình sấy được lấy từ lò hơi, hơi nóng được cấp theo đường 



7 

 

ống để làm nóng các lô sấy, làm nóng gián tiếp tấm giấy (nhiệt độ khoảng 

1000C-1100C). Giấy được sấy khô đến 93%-94% và đảm bảo không bị phồng 

rộp, gấp mép, thuận lợi cho công đoạn gia công tiếp theo. Tại công đoạn này 

phát sinh lượng nhiệt dư và một phần lượng nước bay hơi thoát ra môi trường, 

do vậy lượng nước cấp vào sẽ được bổ sung liên tục. 

Bước 4: Cuộn, cắt, đóng gói và nhập kho 

Giấy sau khi sấy được cắt thành các cuộn nhỏ theo rồi đóng gói. Cuộn 

giấy sau khi đóng gói sẽ được dán mác ghi thông tin về sản phầm như chất 

lượng, kích thước, trọng lượng,…sau đó cuộn giấy được chuyển tới kho chứa 

sản phẩm bằng xe nâng. 

- Loại hình sản xuất: Sản xuất giấy Tissue dạng cuộn bán thành phẩm để 

gia công thành phẩm giấy ăn, giấy lau tay, giấy vệ sinh….(Mã ngành VSIC cấp 4 là 

1701). 

- Trước ngày Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 có hiệu 

lực thi hành, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh đã có 

Giấy phép môi trường số 1211/GPMT-UBND ngày 20/09/2025 của UBND 

tỉnh Thái Nguyên. (Giấy phép được đính kèm tại phụ lục). 

2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án 

đầu tư  

2.1. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng của dự án đầu tư 

* Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nguồn điện: Lấy từ đường dây 35kV do Công ty Điện lực Thái Nguyên 

quản lý. 

- Nguồn cấp: Sử dụng trạm biến áp 2.500kvA -35/0,4kV  

- Mục đích sử dụng: Phục vụ hoạt động cho toàn bộ dự án. 

- Lượng điện tiêu thụ khoảng: 900.000 kWh/tháng.   

* Nhu cầu sử dụng nước:      

- Nguồn cung cấp: Hệ thống cấp nước của Cụm công nghiệp Quảng Chu. 

Chủ dự án đầu tư đã xin thỏa thuận cấp nước sạch cho dự án do Công ty Cổ 

phần Onsen FIji Bắc Kạn (Chủ dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp) cung 

cấp. Điểm đấu nối cấp nước tại nút cấp nước T12P.5 hạ tầng Cụm công nghiệp. 

- Mục đích sử dụng: 

+ Phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cán bộ nhân viên;     

+ Nước cấp cho các mục đích tưới cây, rửa sân đường; 
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+ Nước dự phòng cho công tác phòng cháy chữa cháy 

+ Nước cấp cho sản xuất    

- Nhu cầu sử dụng nước: 

+ Nước cấp cho sinh hoạt: 0,175 m3/h. 

+ Nước cấp cho sản xuất:  18,774 m3/h.  

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

TT Danh mục 

Lưu lượng sử 

dụng trong giờ 

đầu (m3/h) 

Lưu lượng trong 

các giờ tiếp theo 

(m3/h) 

1 
Hoạt động sinh hoạt của cán bộ công 

nhân (vệ sinh và ăn uống nhà bếp) 
0,175 0,175 

2 Hoạt động tưới cây 0,18 0,18 

3 Hoạt động tưới sân đường 0,12 0,12 

4 Hoạt động sản xuất 17,224 6,364 

4.1 Hoạt động nghiền sợi 3 - 

4.2 Hoạt động lưới xeo 14,099 6,239 

4.3 Hoạt động vệ sinh lưới xeo 0,125 0,125 

5 Nước cấp bù cho lò hơi 0,125 0,125 

6 Hoạt động vệ sinh xả đáy lò hơi 0,5 0,5 

7 
Hoạt động cấp nước cho bể nước 

hấp thụ của hệ thống xử lý khí thải 
0,625 0,625 

 Tổng 18,949 14,453 

Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh 

Ngoài ra, Dự án dự phòng nước cấp cho hoạt động phòng cháy chữa 

cháy: Lượng nước cấp trung bình là 140 m3/h trong 3h. Vậy lượng nước cấp 

cho hoạt động phòng cháy chữa cháy là 420 m3. 

* Nguyên nhiên liệu, hoá chất và máy móc thiết bị phục vụ hoạt động:  

Chủ dự án sử dụng hệ thống máy sản xuất giấy công nghiệp lưỡi liềm 

1880, mới 100%, xuất xứ Trung Quốc chi tiết cụ thể như sau:      

Bảng 4. Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị   

TT 

 
Máy móc, thiết bị Số lượng Xuất xứ 

1 
Lô sấy hợp kim D3000x2300x2900 (mm) có bi gối đầy đủ 

(bi loại 23068) 
5 quả Trung 

Quốc 
2 Ép bụng D700x23400 (mm) có bi gối, cao si (lỗ lắp bi 5 quả 
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TT 

 
Máy móc, thiết bị Số lượng Xuất xứ 

D140-150) 

3 Ép lưỡi D700x2300 (mm) có bi gối đầy đủ 5 quả 

4 Lô lưỡi D700x2400 (mm) có bi gối đầy đủ 5 quả 

5 Suốt dẫn D219 bọc cao su có bi gối đầy đủ 5 quả 

6 Suốt đàn chăn D240x2300x2900 (mm) có bi gối 5 quả 

7 Khung giá thép hàn 5 bộ 

8 Băng máy loại 2700x2 rãnh=2 cái; 1500x1 rãnh= 8 cái 5 bộ 

9 Máy cuộn 5 cái 

10 Trục dăng 5 cái 

11 Hộp số 5 cái 

12 Dao cao lộ sấy 10 bộ 

13 Căng chăn điện 5 bộ 

14 Bộ lái chăn xăm khí 2 bộ 

15 Máng hút hòm inox, mặt bằng sứ 20 bộ 

 

16 Bơm hút ZBK 17A 15 cái 

17 Động cơ 55kW 15 cái 

18 Bộ đầu máy nghiền 666 5 bộ 

19 Hệ thống lò hơi 12 tấn/h 1  

Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh 

Bảng 5. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng cho sản xuất 

TT Nguyên liệu Thành phần 
Công đoạn 

sử dụng 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

Nơi cung 

cấp 

I. Nguyên nhiên liệu 

1 Giấy nguyên sinh  Nguyên 

liệu đầu vào 

để sản xuất 

6,944 
Trong 

nước 

2 Giấy phế liệu thu 

mua trong nước 

Giấy in văn 

phòng, giấy viết 

học sinh 

 

2,976  

3 Củi vụn, dăm gỗ  Lò hơi 5,376  

4 Dầu DO (sử dụng 

khi mất điện và xe 

nâng) 

  

12  

II. Hóa chất 

5 Chất tăng bền ướt H2O, Inorganic Sàng,lắng 12 Trong 
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TT Nguyên liệu Thành phần 
Công đoạn 

sử dụng 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

Nơi cung 

cấp 

(Modifier 6638) salts and 

polymers 

loại bỏ tạp 

chất 

nước 

6 Chất tăng bền khô Al2(SO4)3.nH2O  12  

7 Hóa chất tẩy rửa 

(Cleanser Online 

625) 

H2O, Surfactant Rửa lưới 

xeo 

1,2  

8 Hóa chất phá bọt 

(Defoamer 585) 

H2O, fatty 

alcohol and 

surfactant 

Điều tiết 

nồng độ 

1,2  

Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh 

Bảng 6. Nhu cầu hoá chất cho hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải 

TT Hóa chất Mục đích 
Khối lượng 

(tấn/năm) 
Nơi cung cấp 

1 PAC Keo tụ, hỗ trợ lắng 12,8 

Trong nước 

2 PAM 
Tạo bông, tăng tốc 

lắng 
0,1 

3 Ure (CO(NH2)2) 
Cung cấp N cho vi 

sinh 
1,0 

4 
MAP 

(MgNH4PO4) 

Cung cấp P cho vi 

sinh 
0,5 

5 
Javen (NaClO 

10%) 

Khử trùng cuối 

dòng 
1,0 

6 CaO Hấp thụ khí thải 782 

Tổng 797,4  

Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh 

2.2. Các sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản xuất giấy Tissue dạng cuộn bán thành phẩm để gia công thành phẩm 

giấy ăn, giấy lau tay, giấy vệ sinh…. 

3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án đầu tư  

3.1. Loại, khối lượng nước thải phát sinh (sinh hoạt, công nghiệp) 

hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng         

- Nước thải sinh hoạt 

 Loại nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của lao động và nước thải 

nhà ăn  
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Nguồn phát sinh và lưu lượng nước thải sinh hoạt: Từ quá trình sinh hoạt 

của 42 lao động của dự án. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh được tính toán 

bằng 100% lượng nước cấp, tương đương khoảng 4m3/ngày đêm. 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng: QCVN 14:2025/BTNMT quy 

định các thông số ô nhiễm tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt trước khi 

xả ra môi trường. 

- Nước thải công nghiệp: 

Loại: Nước thải từ dây chuyền sản xuất giấy (lưới xeo, vệ sinh lưới xeo 

và ép ướt); Từ hoạt động vệ sinh bể chứa nước hấp thụ của hệ thống xử lý khí 

thải; Từ hoạt động vệ sinh xả đáy lò hơi. 

Lượng phát sinh nước thải công nghiệp được trình bày cụ thể ở bảng sau: 

Bảng 7. Lượng nước thải công nghiệp phát sinh của dự án 

TT Công đoạn phát sinh 
Lưu lượng 

(m3/ngày) 
Thành phần 

1 Hoạt động sản xuất của dây 

chuyền sản xuất giấy (lưới xeo, 

ép ướt, vệ sinh lưới xeo) 

112 

Nhiệt độ, độ màu, pH, chất 

rắn lơ lửng (TSS), chất hữu 

cơ (BOD, COD) 

2 Từ hoạt động vệ sinh xả đáy lò 

hơi 
12 

Chất rắn lơ lửng (TSS) 3 Từ hoạt động vệ sinh bể chứa 

nước hấp thụ của hệ thống xử lý 

khí thải 

15 

Tổng 139  

Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng: QCVN 40:2025/BTNMT quy 

định các giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công 

nghiệp khi xả ra nguồn nước tiếp nhận. 

3.2. Nguồn, lưu lượng khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng         

Nguồn phát sinh: Hoạt động sản xuất của dự án phát sinh 01 nguồn bụi, 

khí thải từ lò hơi 12 tấn/giờ,  thành phần chủ yếu là bụi tổng, CO, NOx, SO2. 

Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 25.000 m3/h. 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng: QCVN 19:2024/BTNMT quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

(Cột C). 
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3.3. Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự 

kiến phát sinh  

Loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: Bao bì, giấy các loại, túi nilon, 

thủy tinh, vỏ lon, vỏ trái cây, thức ăn thừa,…và bùn bể tự hoại  

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: Với số lượng cán bộ, công nhân 

khoảng 42 người thì khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ước tính khoảng 

33,6kg/ngày (Định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt được áp dụng theo bảng 

2.23, mục 2.12.1 Khối lượng CTR phát sinh – QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, định mức phát sinh 0,8kg/người/ngày đối với 

đô thị loại 3). Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt còn có chất thải rắn từ công trình công 

cộng như sân đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật,… khối lượng phát sinh 10%chất thải 

rắn sinh hoạt (3,4kg/ngày). Như vậy, tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh trong 

khu vực trong 01 ngày đêm là 36kg/ngày (khoảng 11.520 kg/năm). 

Khối lượng bùn thải phát sinh từ bể tự hoại khoảng 4,5m3 bùn tươi/6 tháng = 

9m3 bùn/năm. 

3.4. Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh hoặc dự kiến phát sinh  

Loại: Chất thải rắn công nghiệp thông thường gồm bao bì nhựa, nilon 

thải không dính thành phần nguy hại; Cát, bột đá,…; Cặn thải từ hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi không chứa thành phần nguy hại; Tro, xỉ và bụi nồi hơi không 

chứa thành phần nguy hại; Bùn từ hệ thống nạo vét hệ thống thoát nước mưa. 

Khối lượng phát sinh khoảng 59,073 tấn/năm, cụ thể như sau: 

Bảng 8. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường dự kiến  

TT Tên chất thải 
Khối lượng 

(tấn/năm) 

1 Bao bì nhựa, nilon thải không dính thành phần nguy hại 1 

2 Cát, bột đá,… 1,2 

3 
Cặn thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi không chứa 

thành phần nguy hại 
1 

4 Tro, xỉ và bụi nồi hơi không chứa thành phần nguy hại 55,373 

5 Bùn từ hệ thống nạo vét hệ thống thoát nước mưa 0,5 

Tổng 59,073 

Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh 
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3.5. Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến 

phát sinh  

Loại: Chất thải nguy hại của Dự án chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ, dầu 

thải  phát sinh từ quá trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị của dự án; bao bì chứa 

hóa chất, hộp mực in thải, bóng đèn, các thùng sơn, bình acquy,.... 

Lượng CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án được trình 

bày trong bảng dưới đây:       

Bảng 9. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của dự án  

TT Chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng 

kg/năm 

Mã 

CTNH 

1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 15 17 02 03 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm 

cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các 

mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 

Rắn 5 18 02 01 

3 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 5 16 01 06 

4 
Bao bì cứng (bao bì chứa hóa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 
Rắn 100 18 01 03 

5 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH hoặc chứa áp 

suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp 

lót rắn nguy hại như amiang) thải 

(phi chứa chất tăng trắng, trợ bảo 

lưu, phi chứa dầu) 

Rắn 120 18 01 02 

6 

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải 

hoặc các thiết bị điện (khác với các 

loại nêu tại mã 16 01 06; 16 01 07; 

16 01 12) có các linh kiện điện tử 

(trừ bản mạch điện tử không chứa 

các chi tiết có các thành phần nguy 

hại vượt ngưỡng nguy hại) 

Rắn 2 16 01 13 

7 
Bùn thải có các thành phần nguy hại 

từ quá trình xử lý nước thải 
Rắn 38.016 12 06 05 

  Tổng  38.263   

Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh  
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4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư  

4.1. Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh hoặc 

dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng 

- Nước thải đen từ nhà vệ sinh được thu gom vào đường ống PVC D110 

dẫn về  03 bể tự hoại với tổng thể tích 30m3 (thể tích 10m3/bể, 01 bể tại khu vực 

văn phòng, 01 bể tại khu vực nhà bảo vệ và 01 bể tại nhà ăn) để xử lý sơ bộ và 

nước thải nhà bếp sau khi được tách rác bằng song chắn rác; Tách dầu tại 01 bể 

tách dầu mỡ 2 ngăn thể tích 1,5m3. Nước thải sau bể tự hoại và nước thải sau bể 

tách dầu mỡ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 200m3/ngày (24 

giờ) bằng đường ống HDPE D125, L=173,95m. Toàn bộ nước thải sau xử lý 

đạt tiêu chuẩn đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Cụm công 

nghiệp Quảng Chu được dẫn ra hố ga đấu nối A103; Đấu nối với hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải của Cụm công nghiệp bằng đường ống HDPE D140, L = 

20,2m tại 01 điểm đấu nối. Tọa độ điểm đấu nối (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 106030’, múi chiếu 3): X = 2414670.040; Y = 426586.840. 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng: QCVN 14:2025/BTNMT quy 

định các thông số ô nhiễm tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt trước khi 

xả ra môi trường. 

- Nước thải công nghiệp: Nước thải từ dây chuyền sản xuất (công đoạn 

lưới xeo, ép ướt và vệ sinh lưới xeo) được thu gom theo rãnh thu nước B400, L 

= 31,63m dẫn về hố gom thể tích 3,375m3. Sau đó được bơm về bể chứa nước 

sản xuất có tổng thể tích 908,82m3. Nước thải trong bể chứa nước sản xuất: 

70% được tuần hoàn lại sử dụng cho quá trình sản xuất (Sử dụng cho công 

đoạn nghiền và lưới xeo). 30% còn lại được bơm dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải công suất 200m3/ngày (24 giờ) bằng đường ống pVC D90, L=16,6m. Nước 

thải từ hoạt động vệ sinh, xả đáy lò hơi được dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

công suất 200m3/ngày (24 giờ) thông qua đường ống HDPE D90, L=11,5m, 

HDPE D125, L=59m. Nước thải từ hoạt động vệ sinh bể nước hấp thụ của hệ 

thống xử lý khí thải lò hơi được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 

200m3/ngày (24 giờ) thông qua đường ống HDPE D90, L=30,7m, HDPE D125, 

L=59m. Toàn bộ nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải của Cụm công nghiệp Quảng Chu được dẫn ra hố ga đấu 

nối A103; Đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Cụm công nghiệp 

bằng đường ống HDPE D140, L = 20,2m tại 01 điểm đấu nối. Tọa độ điểm đấu 

nối (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106030’, múi chiếu 3):  
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X = 2414670.040; Y = 426586.840. 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng: QCVN 40:2025/BTNMT quy 

định các giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công 

nghiệp khi xả ra nguồn nước tiếp nhận. 

4.2. Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh hoặc dự 

kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng 

Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ lò hơi 

 

Hình 4. Quy trình công nghệ xử lý khí thải lò hơi 

Thuyết minh quy trình xử lý:  

Bụi, khí thải từ lò hơi đi qua đường ống thép (kích thước D850mm, 

chiều dài 10m) dẫn vào thiết bị trao đổi nhiệt nhờ quạt thổi. Tiếp theo, bụi và 

khí thải đi qua đường ống dẫn (kích thước D850mm, chiều dài 10m) vào thiết 

bị lọc bụi Cyclon chùm bằng thép [kích thước(3,1x2,8x6,8)m gồm 90 .Cyclon 
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đơn bằng thép; bố trí 01 van xoay thải tro liên tục dưới đáy Cyclon] để tách bụi 

khô tổng hợp. Sau đó, bụi đi qua đường ống dẫn (kích thước D850mm, chiều 

dài 10m) đi vào tháp hấp thụ (kích thước 1,4m, cao 2,7m) có bổ sung dung dịch 

nước vôi trong. Bố trí một bể nước hấp thụ từ tháp hấp thụ [kích 

thước(8,1x2,4x1,6)m, nước hấp thụ được sử dụng tuần hoàn, định kỳ 01 tuần 

bổ sung 15kg CaO dạng rắn để đảm bảo nồng độ xử lý; Định kỳ 02 tuần sẽ thay 

thế 01 lần toàn bộ nước trong bể nước hấp thụ dẫn về trạm xử lý nước thải sản 

xuất để xử lý]. Không khí sạch được quạt hút đẩy lên ống khói (kích thước 

D850mm, cao 18m tính từ mặt đất cao hơn mái nhà xưởng) đi ra ngoài môi 

trường. 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng: QCVN 19:2024/BTNMT quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

(Cột C). 

4.3. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh hoặc dự kiến phát sinh  

Thiết bị lưu chứa: Trang bị các thùng chứa có nắp đậy 240 lít. 

 Khu vực lưu chứa: Bố trí 01 khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt có 

diện tích 6m2 (kích thước dài 3m, rộng 2m) đặt trong khu vực dự án. Khu vực 

lưu chứa được thiết kế, cấu tạo có tường bao quanh, có mái che kín nắng mưa, 

nền bê tông chống thấm theo quy định, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài 

vào kho chứa. 

Biện pháp xử lý: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng 

Anh có trách nhiệm hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt theo quy định với tần suất thu gom hàng ngày; Định kỳ 

thuê đơn vị chức năng hút bùn từ bể tự hoại vận chuyển đi xử lý theo quy định 

với tần suất trung bình 01 năm/lần hoặc theo thực tế phát sinh. 

4.4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp 

thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh  

Thiết bị lưu chứa: Trang bị các thùng, bao chứa chất thải thông thường. 

Khu vực lưu chứa: Bố trí 01 khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp 

thông thường có diện tích 9m2 (kích thước dài 3m, rộng 3m) đặt trong khu vực 

dự án. Khu vực lưu chứa được thiết kế, cấu tạo có tường bao quanh, có mái che 

kín nắng mưa, nền bê tông chống thấm theo quy định, tránh nước mưa chảy 

tràn từ bên ngoài vào kho chứa. 

Biện pháp xử lý: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng 

Anh có trách nhiệm hợp đồng với đơn vị có chức năng, đủ năng lực để thu gom, 
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vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định với 

tần suất theo thực tế phát sinh. 

4.5. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát 

sinh hoặc dự kiến phát sinh 

- Thiết bị lưu chứa 

Bùn từ hệ thống xử lý nước thải được lưu tại các bể chứa bùn. Định kỳ 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

Trang bị các thùng chứa đáp ứng yêu cầu quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã chất thải nguy hại, kí hiệu và tên từng 

loại chất thải nguy hại) 

- Khu vực lưu chứa 

Bố trí 01 khu lưu chứa các chất thải nguy hại diện tích 15m2 (kích thước 

dài 5m, rộng 3m) đặt trong khu vực dự án. Khu vực lưu chứa được thiết kế, cấu 

tạo đáp ứng yêu cầu quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường (có tường bao quanh, có mái che kín nắng, 

mưa, nền bê tông chống thấm, có biển dấu hiệu cảnh báo, dán nhãn mã chất 

thải nguy hại theo quy định, bố trí thiết bị phòng cháy, chữa cháy,...). 

Biện pháp xử lý: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng 

Anh có trách nhiệm hợp đồng với đơn vị có chức năng, đủ năng lực được cấp 

phép để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định với tần 

suất tối thiểu 01lần/năm (trung bình 02 lần/năm). 

5. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh xin cam kết 

xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và 

các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

* Về nước thải: 

- Nước thải công nghiệp được thu gom về xử lý tại trạm xử lý nước thải 

tập trung của dự án trước khi đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của cụm 

công nghiệp Quảng Chu.  

- Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ qua 03 bể tự hoại thể tích 10m3/bể và 

nước thải nhà ăn được xử lý sơ bộ qua 01 bể tách dầu mỡ 02 ngăn thể tích 1,5m3 

tiếp tục được xử lý tại 01 trạm xử lý nước thải tập trung công suất 200m3/ngày. Tiếp 

theo, nước thải được dẫn về hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Cụm công 

nghiệp Quảng Chu. 
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- Trường hợp xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải chủ cơ sở chủ động 

báo các bộ phận liên quan hạn chế dùng nước để giảm phát sinh nước thải. Tiến 

hành kiểm tra, sửa chữa và khắc phục sự cố trước khi đưa hệ thống trở lại vận 

hành; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc xả nước thải chưa qua xử lý 

gây ra.   

* Về khí thải: 

- Tuân thủ quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải; 

- Cam kết chất lượng khí thải từ quá trình sản xuất của dự án sau xử lý 

đạt QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

* Về thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt 

 - Cam kết thường xuyên thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường, 

không làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. 

- Thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải sinh 

hoạt bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định tại 

Nghị định số 48/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/01/2026 quy định sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 

2025; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT. 

* Về thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

Thu gom, lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường tại kho lưu giữ 

tạm thời; định kỳ chuyển giao cho đơn vị đủ chức năng xử lý toàn bộ các loại 

chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động, bảo 

đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định tại Nghị định 

số 48/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/01/2026 quy định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025; 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, Thông tư số 07/2025/TT- BTNMT. 

Đồng thời, duy trì ký hợp đồng với đơn vị có chức năng phù hợp để thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định pháp luật.   

* Về thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý CTNH 

Thu gom, lưu giữ CTNH tại kho lưu giữ tạm thời; định kỳ chuyển giao 

cho đơn vị đủ chức năng xử lý toàn bộ các loại CTNH phát sinh trong quá trình  
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UBND TỈNH BẮC KẠN 
SỞ XÂY DỰNG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SXD-QLHĐXD 

V/v thông báo kết quả thẩm định 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng dự án Nhà máy sản xuất 

giấy Hoàng Anh 

       Bắc Kạn, ngày        tháng 6 năm 2025 

Kính gửi: Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh 

Ngày 12/6/2025, Tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, Sở Xây dựng 
nhận được Tờ trình số 01/TTr-GHA ngày 09/6/2025 của Công ty cổ phần Sản 
xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh (chủ đầu tư) về việc trình thẩm định Báo 
cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy sản xuất giấy Hoàng Anh (mã hồ sơ 
TTHC: 000.00.03.H03-250611-0004). 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 
và Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý 
hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND huyện 
Chợ Mới về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công 
nghiệp Quảng Chu, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Chợ 
Mới về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6617328752 do Sở Tài chính 
tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 28 tháng 3 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của UBND tỉnh Về 
việc phê duyệt danh mục đầu tư lưới điện trung áp, hạ áp dự án Xây dựng tuyến 
đường dây 35kV TBA 2.500kVA-35/0,4kV cấp điện cho Công ty Cổ phần sản 
xuất và thương mại giấy Hoàng Anh. 
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Căn cứ Giấy chứng nhận số 11/TD-PCCC ngày 17/6/2025 của Phòng cảnh 
sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Bắc Kạn về việc thẩm duyệt thiết kế về 
phòng cháy và chữa cháy dự án Nhà máy sản xuất giấy Hoàng Anh. 

Căn cứ Văn bản số 1068/SCT ngày 16/6/2025 của Sở Công Thương tỉnh 
Bắc Kạn về việc góp ý Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà 
máy sản xuất giấy Hoàng Anh (phần cấp điện). 

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra số 05/BC-TTTCONS ngày 20/5/2025 của 
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng T-CONS; 

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định Báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất giấy Hoàng Anh 
với các nội dung như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN: 
1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất giấy Hoàng Anh. 

2. Mã số thông tin dự án: 6617328752 

3. Nhóm dự án, loại, cấp công trình, thời hạn sử dụng theo thiết kế của 
công trình chính thuộc dự án:  

- Dự án nhóm C;  

- Loại, cấp công trình chính: Công trình công nghiệp (nhà máy sản xuất 
giấy), cấp III; 

- Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án (theo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2022/BXD): Không nhỏ hơn 50 năm. 

4. Người quyết định đầu tư: Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và 
Thương mại giấy Hoàng Anh. 

5. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh 
(Địa chỉ:  Lô CN8, CCN Quảng Chu, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 
Kạn; Điện thoại:  0936 38 7777) 

6. Địa điểm xây dựng: Lô CN8-3, Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Quảng 
Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

7. Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: 
Một trăm tỷ đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn góp của nhà đầu tư (20%) và Vốn huy động từ các tổ 
chức tín dụng (80%). 

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025. 

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu áp dụng: 
- QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho 

nhà và công trình; 

- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 
kỹ thuật; 
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- TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 5574:2018  Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 5575:2024 Kết cấu thép - tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 
- TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế; 
- TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết 

kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống; 
- TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - 

Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công 

cộng - Tiêu chuẩn thiết kế; 
- TCXD16:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng - Yêu cầu 

thiết kế; 

- TCVN 2622:1995 PCCC cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế; 

- TCVN 3890: 2023 Phương tiện chữa cháy và chữa cháy cho nhà và công trình; 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và quy phạm chuyên ngành khác có 
liên quan. 

11. Nhà thầu tư vấn khảo sát: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Kiểm 
định công trình An Thịnh Phát. 

11. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty cổ phần 
GEMTEC. 

12. Nhà thầu tư vấn giám sát khảo sát xây dựng:  

12. Nhà thầu tư vấn thẩm tra: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng T-CONS. 

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 
1. Văn bản pháp lý: 
- Tờ trình số 01/TTr-GHA ngày 09/6/2025 của Công ty cổ phần Sản xuất 

và Thương mại giấy Hoàng Anh về việc trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu 
khả thi dự án Nhà máy sản xuất giấy Hoàng Anh; 

- Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND huyện Chợ 
Mới về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công 
nghiệp Quảng Chu, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4700294320 do Sở kế hoạch 
và đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp đăng ký lần đầu ngày 31/12/2024; 

-  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6617328752, chứng nhận 
lần đầu ngày 28 tháng 3 năm 2025 do Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn cấp; 
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- Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của UBND tỉnh Về việc 
phê duyệt danh mục đầu tư lưới điện trung áp, hạ áp dự án Xây dựng tuyến 
đường dây 35kV TBA 2.500kVA-35/0,4kV cấp điện cho Công ty Cổ phần sản 
xuất và thương mại giấy Hoàng Anh; 

- Giấy chứng nhận số 11/TD-PCCC ngày 17/6/2025 của Phòng cảnh sát 
PCCC và CNCH – Công an tỉnh Bắc Kạn về việc thẩm duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy dự án Nhà máy sản xuất giấy Hoàng Anh; 

- Văn bản số 1068/SCT ngày 16/6/2025 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn 
về việc góp ý Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản 
xuất giấy Hoàng Anh (phần cấp điện). 

- Các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả 
lựa chọn nhà thầu. 

- Hợp đồng xây dựng các gói thầu tư vấn. 

- Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án. 

- Và các văn bản pháp lý khác liên quan.  
2. Hồ sơ tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra: 

- Hồ sơ khảo sát địa chất dự án: Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật 
khảo sát và quyết định phê duyệt kèm theo; nhật ký khảo sát; tập hồ sơ quản lý 
chất lượng; báo cáo kết quả khảo sát. 

- Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Nhiệm vụ thiết kế; 
thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi; bản vẽ thiết kế cơ sở; tổng mức đầu tư 
xây dựng; biên bản nghiệm thu hồ sơ tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. 

- Báo cáo kết quả thẩm tra 

3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu: 
3.1. Nhà thầu tư vấn khảo sát: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và kiểm 

định công trình An Thịnh Phát, mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 
NGA-00057197 ban hành kèm theo Quyết định số 2935/QĐ.SXD-QLXD ngày 
24/8/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An. 

- Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: Ông Hồ Hữu Linh, chứng chỉ hành nghề 
hoạt động xây dựng số NGA-00143985 do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cấp ngày 
20/12/2024; 

3.2. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty cổ phần 
GEMTEC, mã số chứng chỉ nặng lực hoạt động xây dựng số BAN-00066246 
ban hành kèm theo quyết định số 93/QĐ-SXD ngày 10/08/2022 của Sở Xây 
dựng tỉnh Bắc Ninh. 

- Chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế kiến trúc: Ông Nguyễn Văn Huân, 
chứng chỉ hành nghề kiến trúc số HCM-00003010 do Sở Quy hoạch Kiến Trúc 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/07/2024; 
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- Chủ trì thiết kế kết cấu: Ông Nguyễn Thế Anh, chứng chỉ hành nghề số 
CTN-00190348 do Hội Cấp thoát nước Việt Nam cấp ngày 12/06/2024; 

- Chủ trì thiết kế điện, giao thông: Ông Nguyễn Ngọc Tân, chứng chỉ hành 
nghề số BAN-00041574 do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 25/03/2024; 

- Chủ trì thiết kế cấp thoát nước: Ông Nguyễn Huy Cấp. chứng chỉ hành 
nghề số BAN-00193851 do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/09/2024; 

- Chủ trì lập dự toán: Ông Nguyễn Gia Thắng, chứng chỉ hành nghề số 
BAN-00154216 do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23/9/2022; 

3.3 Nhà thầu tư vấn thiết kế PCCC: Công ty TNHH Cơ điện & phòng cháy 
chữa cháy Tùng Bách giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng 
cháy chữa cháy số 01/GXN-PCCC do Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 16/12/2022. 

- Chủ trì thiết kế PCCC: Ông Trần Viết Tùng, chứng chỉ hành nghề tư vấn 
về phòng cháy và chữa cháy số 2469/2023/PCCC do Cục Cảnh sát phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp ngày 15/12/2023. 

3.4. Nhà thầu tư vấn thẩm tra: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng T-CONS, 
mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BAN-00021444 ban hành 
kèm theo quyết định số 54/QĐ-SXD ngày 04/03/2019 của Sở Xây dựng tỉnh 
Bắc Ninh. 

- Chủ nhiệm thẩm tra, chủ trì thẩm tra thiết kế kết cấu: Ông Cao Xuân 
Thành, chứng chỉ hành nghề số BAN-00103069 do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh 
cấp ngày 09/09/2020; 

- Chủ trì thẩm tra thiết kế kiến trúc: Ông Đỗ Việt Khởi, chứng chỉ hành 
nghề kiến trúc số BAN-00000040 do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 
27/10/2023; 

- Chủ nhiệm thẩm tra, chủ trì thẩm tra thiết kế kết cấu: Ông Cao Xuân 
Thành, chứng chỉ hành nghề số BAN-00103069 do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh 
cấp ngày 09/09/2020; 

- Chủ trì thẩm tra thiết kế điện: Ông Nguyễn Văn Sáng, chứng chỉ hành 
nghề số BAN-00103057 do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 09/9/2020; 

- Chủ trì thẩm tra thiết kế cấp thoát nước: Ông Nguyễn Văn Tiến, chứng 
chỉ hành nghề số BAN-00006920 do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 
27/11/2024; 

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 
1. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: 
1.1. Mục tiêu đầu tư:  
Xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy, giấy và bìa gồm: Sản xuất giấy 

Tissue dạng cuộn bán thành phẩm để gia công thành phẩm giấy ăn, giấy lau tay, 
giấy vệ sinh... 
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1.2. Quy mô và giải pháp thiết kế: 
1.2.1. Quy mô đầu tư:  

Xây dựng nhà máy sản xuất giấy với công suất thiết kế 9.000 tấn sản 
phẩm/năm (bao gồm các hạng mục: Nhà xưởng sản xuất số 1, nhà xưởng sản 
xuất số 2, nhà điều hành, cantin, nhà vệ sinh, nhà để xe, xây dựng đồng bộ hạ 
tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác...) 

1.2.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu. 

1.2.2.1. Khu Nhà xưởng sản xuất số 1 

Xây dựng mới Khu Nhà xưởng sản xuất số 1, tổng diện tích xây dựng 
khoảng 1.374 m2 (bao gồm: Nhà kho chứa hàng 01 tầng có diện tích 1.178 m2; 
nhà Văn phòng 02 tầng có diện tích xây dựng 196 m2), cụ thể: 

a. Nhà kho chứa hàng:   

- Kiến trúc: Chiều cao toàn nhà 11,4m (tính từ cos ±0,00), bước gian 
7,85m, nhịp 6,25m; khẩu độ 25m; nền công trình đổ bê tông, mặt nền đánh bóng 
bằng xi măng; tường bao xung quanh nhà xây gạch cao khoảng 1,0m, phía trên 
bịt tôn; mái nhà lợp tôn; cửa đi ngoài nhà dùng loại cửa cánh đẩy khung thép và 
cửa cánh mở quay bằng thép; cửa sổ khung thép cánh bằng lam nhôm.  

- Kết cấu: Công trình sử dụng kết cấu móng đơn kết hợp hệ giằng móng bê 
tông cốt thép; kết cấu phần thân khung cột, xà gồ bằng thép hình. 

- Lắp đặt đồng bộ hệ thống điện và chống sét và hệ thống chữa cháy 
trong nhà... 

b. Nhà điều hành, căntin, nhà vệ sinh (nằm trong diện tích Nhà xưởng số 1):  

- Kiến trúc: Nhà gồm 02 tầng, chiều cao công trình: 10,4m (tính từ cốt cos 
±0,00 đến cao độ đỉnh mái); bước gian 6,26m, nhịp 7,85m; sàn nhà lát gạch 
ceramic, sàn phòng vệ sinh lát gạch chống trơn; tường nhà xây gạch, trát vữa xi 
măng, tường trục 2-2 xây gạch ngăn cháy; lắp dựng hệ thống trần nhà bằng 
thạch cao, trần khu vệ sinh sử dụng tấm thạch cao chịu ẩm; hệ thống cửa đi sử 
dụng cửa nhôm kính, cửa kính cường lực và cửa chống cháy; cửa sổ sử dụng cửa 
nhôm hệ, kính an toàn; tường phòng vệ sinh ốp gạch ceramic; sơn hoàn thiện 
toàn nhà. 

- Kết cấu phần móng: Công trình sử dụng kết cấu móng đơn kết hợp hệ giằng 
móng bê tông cốt thép; kết cấu cột, dầm nhà bằng thép hình; kết cấu sàn tầng 2 
bằng bê tông cốt thép, phía dưới bịt tôn; kết cấu mái bằng thép hình, lợp tôn. 

- Xây dựng bể tự hoại và lắp đặt đồng bộ hệ thống điện, chống sét, cấp thoát 
nước, phòng cháy chữa cháy... 

1.2.2.2. Khu Nhà xưởng sản xuất số 2 

Xây dựng mới Khu Nhà xưởng sản xuất số 2, tổng diện tích xây dựng 
khoảng 1.374 m2 (bao gồm: Khu sản xuất 01 tầng và bể nước sản xuất có diện 
tích khoảng 1.374 m2; Khu lò hơi 01 tầng có diện tích xây dựng khoảng 440 m2), 
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cụ thể: 
a. Khu sản xuất 01 tầng và bể nước sản xuất:   
* Khu nhà sản xuất: 
- Kiến trúc: Chiều cao toàn nhà 11,4m (tính từ cos ±0,00), bước gian 

7,85m, nhịp 6,25m; khẩu độ 25m; nền công trình đổ bê tông, mặt nền đánh bóng 
bằng xi măng; tường bao xung quanh nhà xây gạch cao khoảng 1,0m, phía trên 
bịt tôn, tường trục D-D đoạn 1-5 xây gạch ngăn cháy cao tới mái khi lò hơi; mái 
nhà lợp tôn; cửa đi ngoài nhà dùng loại cửa cánh đẩy khung thép và cửa cánh 
mở quay bằng thép; cửa sổ khung thép cánh bằng lam nhôm.  

- Kết cấu: Công trình sử dụng kết cấu móng đơn kết hợp hệ giằng móng bê 
tông cốt thép; kết cấu phần thân khung cột, xà gồ bằng thép hình; bố trí hệ cầu 
trục nâng hạ. 

- Lắp đặt đồng bộ hệ thống điện và chống sét và hệ thống chữa cháy 
trong nhà... 

* Bể nước sản xuất: Xây dựng mới bể nước sản xuất trên diện tích khoảng 
168,6m2; bể chia làm 02 tầng, tầng 1 cao khoảng 4,0m, tầng 2 cao khoảng 2,8m 
(tính từ cos +0.00); kết cấu thành bể, đáy và nắp bể bằng bê tông cốt thép; quét 
dung dịch chống thấm. 

b. Khu lò hơi:  
- Kiến trúc: Chiều cao toàn nhà 13,95m (tính từ cos ±0,00), bước gian 

7,85m, nhịp 3,5m và 7,0m; khẩu độ 14m; nền công trình đổ bê tông; tường 
thoáng bao quanh cao khoảng 8m, phía trên bịt tôn nhựa; mái nhà lợp tôn nhựa. 

- Kết cấu: Công trình sử dụng kết cấu móng đơn kết hợp hệ giằng móng bê 
tông cốt thép; kết cấu phần thân khung cột, xà gồ bằng thép hình. 

- Lắp đặt đồng bộ hệ thống điện và chống sét và hệ thống chữa cháy 
trong nhà... 

1.2.2.3. Nhà để xe: Xây dựng mới nhà để xe có diện tích 25,5m2; kết cấu kết 
cấu khung cột, vì kèo, xà gồ bằng thép hình, mái lợp tôn; móng cột bằng bê tông 
cốt thép; cột liên kết với móng bằng bu lông neo; nền nhà bằng bê tông xi măng; 

1.2.2.4. Khu xử lý nước thải: 

Xây dựng mới Khu xử lý nước thải có sông suất 100m3/ngày đêm, bao 
gồm: bể thu gom và bể xử lý. 

- Bể thu gom: Kết cấu đáy bể, thành bể và nắp bể đổ bê tông cốt thép; hoàn 
thiện láng, trát và chống thấm. 

- Bể xử lý gồm: bể tách dầu, bể điều hoà, bể thiếu khí, bể hiếu khí, 02 bể 
lắng, bể trung gian, bể khử trùng và bể chứa bùn. kết cấu đáy bể, thành bể và 
nắp bể đổ bê tông cốt thép; hoàn thiện láng, trát và chống thấm; nắp bể bằng 
inox 304. 

1.2.2.5. Khu bể nước phòng cháy chữa cháy (PCCC). 
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Khu bể nước PCCC được xây dựng trên diện tích khoảng 100m2, bao gồm 
bể nước PCCC, nhà bơm PCCC và kho chứa chất thải nguy hoại được xây dựng 
phía trên bể PCCC. 

- Bể nước PCCC: Có kích thước (20x5x3,75)m, có kết cấu thành bể, đáy và 
nắp bể bằng bê tông cốt thép; láng, trát bằng vữa xi măng và đánh bóng bề mặt; 
quét dung dịch chống thấm. 

- Nhà bơm PCCC: Có kích thước (4x5)m, chiều cao toàn nhà 3,3m; sàn nhà 
đổ bê tông; kết cấu tường xây gạch chịu lực, trát vữa xi măng; dầm, mái nhà 
bằng bê tông cốt thép; mái nhà xử lý chống thấm; sơn hoàn thiện toàn nhà; hệ 
thống cửa đi cửa sổ sử dụng cửa nhôm hệ; lắp đặt đồng bộ hệ thống cấp điện.  

- Kho chứa chất thải nguy hại: Có kích thước (6x5)m, chiều cao toàn nhà 
3,3m; sàn nhà đổ bê tông; kết cấu tường xây gạch chịu lực, trát vữa xi măng; 
dầm, mái nhà bằng bê tông cốt thép; mái nhà xử lý chống thấm; sơn hoàn thiện 
toàn nhà; hệ thống cửa đi cửa sổ sử dụng cửa nhôm hệ; lắp đặt đồng bộ hệ thống 
cấp điện.  

1.2.2.6. Nhà bảo vệ: Xây dựng mới nhà bảo vệ 01 tầng diện tích khoảng 
17,8m2, chiều cao toàn nhà 3,65m. Công trình sử dụng móng đơn kết hợp hệ 
giằng móng bằng bê tông cốt thép; kết cấu cột dầm sàn bằng bê tông cốt thép; 
tường xây gạch bao che, trát, sơn hoàn thiện; nền lát gạch ceramic, nền khu vệ 
sinh lát gạch chống trơn, tường ốp gạch; mái nhà xử lý chống thấm; hệ thống 
cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhôm hệ, kính an toàn; xây dựng bể tự hoại và lắp đặt hệ 
thống cấp điện, cấp, thoát nước,... 

1.2.2.7. Nhà vệ sinh ngoài trời: Xây dựng mới nhà vệ sinh ngoài trời 01 
tầng diện tích khoảng 26,2m2, chiều cao toàn nhà 4,0m. Công trình sử dụng 
móng băng xây gạch kết hợp hệ dầm, giằng móng bằng bê tông cốt thép; kết cấu 
tường chịu lực, trát, sơn hoàn thiện; dầm, mái nhà bằng bê tông cốt thép; nền lát 
gạch chống trơn, tường ốp gạch men kính; hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng cửa 
nhôm hệ, kính an toàn; xây dựng bể tự hoại và lắp đặt hệ thống cấp điện, cấp, 
thoát nước, thiết bị vệ sinh,... 

1.2.2.8. Trạm ép bùn: Xây dựng mới trạm ép bùn 01 tầng diện tích khoảng 
30m2, chiều cao toàn nhà 3,65m. Công trình sử dụng móng băng xây gạch kết 
hợp hệ dầm, giằng móng bằng bê tông cốt thép; kết cấu nền bằng bê tông xi 
măng; kết cấu tường chịu lực; dầm, mái nhà bằng bê tông cốt thép; trát, sơn 
hoàn thiện toàn nhà; lắp đặt hệ thống cấp điện,... 

1.2.2.9. Nhà đặt máy phát điện: Xây dựng mới nhà đặt máy phát điện 01 
tầng diện tích khoảng 20,55m2, chiều cao toàn nhà 3,2m. Công trình sử dụng 
móng băng xây gạch kết hợp hệ dầm, giằng móng bằng bê tông cốt thép; kết cấu 
nền bằng bê tông xi măng; kết cấu tường chịu lực; dầm, mái nhà bằng bê tông 
cốt thép; trát, sơn hoàn thiện toàn nhà; mái nhà lợp tôn; hệ thống cửa đi, cửa sổ 
bằng cửa khung sắt, cánh bằng chớp tôn; lắp đặt hệ thống cấp điện,... 

1.2.2.10. Trạm cân: Có kích thước 30,05x3,50m; kết cấu móng bằng bê 
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tông cốt thép.  

1.2.2.11. Các hạng mục phụ trợ khác: 

- Sân, đường giao thông nội bộ, cây xanh: Kết cấu bằng bê tông xi măng 
trên lớp dưới đá dăm loại I kết hợp nền đất, cát đầm chặt; độ dốc mặt đường 
i=2%; sử dụng bó vỉa bằng bê đúc sẵn, trồng cây xanh tạo cảnh quan 

- Cổng, tường rào, biển tên:  
+ Cổng: Sử dụng cổng xếp bằng inox tự động; chiều cao 1,2m, chiều dài 10m. 

+ Tường rào: Xây dựng hệ thống tường rào bao quanh nhà máy cao 2,5m, 
tổng chiều dài khoảng 346,5m (trong đó tường rào thoáng khoảng 50m, tường 
rào đặc khoảng 296,5m); kết cấu móng sử dụng móng băng xây gạch kết hợp 
giằng bê tông cốt thép; tường, trụ cổng xây gạch, trát vữa xi măng, sơn hoàn 
thiện; hàng rào thoáng kết hợp xen hoa sắt bằng thép hộp, sơn chống gỉ hoàn 
thiện. 

+ Biển tên Nhà máy: Kết cấu bằng tường xây gạch kết hợp bê tông xi 
măng; mặt biển tên ốp đá granite, gắn tên công ty bằng chữ nổi Inox tráng 
gương. 

- Hệ thống PCCC: Sử dụng hệ thống báo cháy tự động 10 kênh, hệ thống 
chữa cháy họng vách tường và hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler; Trang bị 
phương tiện chữa cháy; hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn và chiếu sáng sự cố; 
trang bị hộp dụng cụ phá dỡ thông thường; hệ thống hút khói sự cố; bố trí đầu 
báo cháy tự động; nút ấn, đèn, chuông báo cháy; máy bơm chữa cháy động cơ 
điện, máy bơm bù áp động cơ điện; trụ tiếp nước và trụ chữa cháy,... 

- Hệ thống cấp điện: Nguồn cung cấp điện từ hệ thống cấp điện 35kV của 
khu vực do Công ty Điện lực Bắc Kạn quản lý, xây dựng mới 01 trạm biến áp 
2.500kVA-35/0,4kV đấu nối với hệ thống cấp điện để phục vụ nhu cầu tiêu thụ 
điện của toàn bộ nhà máy. 

- Hệ thống cấp nước: Nguồn cấp nước từ hệ thống đường ống cấp nước của 
Trạm cung cấp nước sạch của cụm công nghiệp tại nút T12P.5, sau đó cấp đến 
các thiết bị sử dụng nước của nhà máy. 

- Hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước mặt được thu gom từ Điểm đấu 
nối nước mưa lô CN8-3 ra ga nước mưa N21 cụm hạ tầng Công Nghiệp Quảng 
Chu. Hệ thống thoát nước thải được thu gom dẫn về khu xử lý nước thải của nhà 
máy, sau đó dẫn vào hố ga nước thải A103 của Cụm Công Nghiệp. 

- Hệ thống chống sét: Lắp đặt hệ thống cột chống sét bằng tia tiên đạo có 
bán kính bảo vệ 80m. 

- Các hạng mục phụ trợ khác. 

(chi tiết giải pháp thiết kế xem hồ sơ thiết kế cơ sở) 

IV. PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH 
1. Phạm vi thẩm định: Với vai trò là cơ quan chuyên môn về xây dựng trực 
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thuộc UBND tỉnh:  Phạm vi thẩm định theo các nội dung quy định tại khoản 3 
Điều 58 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng 
Quốc hội. 

2. Nguyên tắc thẩm định: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP 30/12/2024 của Chính phủ. 

V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH  
1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế 

cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề 
xây dựng. 

Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được lập phù hợp với các quy định 
của pháp luật hiện hành. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi 
dự án, tư vấn thiết kế PCCC, tư vấn thẩm tra có chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng theo quy định; các cá nhân chủ nhiệm thiết kế, khảo sát, thẩm tra và 
chủ trì chủ trì thiết kế các bộ môn, chủ trì lập tổng mức đầu tư dự án, chủ trì 
thẩm tra có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp. 

2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có 
tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch 
hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền chấp thuận. 

Hồ sơ thiết kế cơ sở có vị trí, địa điểm xây dựng phù hợp với Quy hoạch 
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (lô CN8) Cụm công nghiệp Quảng Chu, xã Quảng 
Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn được UBND huyện Chợ Mới phê duyệt tại 
Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 29/11/2021; phê duyệt điều chỉnh cục bộ 
quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 28/4/2023. 

3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, 
các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi có nội dung đầu tư cơ bản phù hợp với 
quy mô dự kiến đầu tư được xác định trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã 
số dự án 6617328752 do Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn chứng nhận lần đầu ngày 
28/3/2025. 

Quá trình triển khai thực hiện chủ đầu tư có điều chỉnh, bổ sung một số 
hạng mục công trình như hạng mục nhà nồi hơi, nhà bảo vệ, trạm cân, trạm ép 
bùn, trạm điện, nhà đặt máy phát điện, kho chứa chất thải nguy hại... để phù hợp 
với nhu cầu sử dụng và đảm bảo các điều kiện về an toàn về phòng cháy chữa 
cháy, đảm bảo không vượt tổng diện tích sử dụng đất. 

Tại khoản 2 điều 41 Văn bản số 08/VBHN-VPQH ngày 16/9/2024 của văn 
phòng Quốc hội về hợp nhất Luật Đầu tư quy định ”Nhà đầu tư thực hiện thủ 
tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều 
chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.” do 
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vậy, đối với những nội dung sai khác so với giấy chứng nhận đầu tư đã được 
cấp, đề nghị chủ đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo 
quy định. 

4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ 
thuật:  

Đảm bảo khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực và đáp ứng hạ tầng kỹ 
thuật nội bộ của khu vực xây dựng, phù hợp theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500 được UBND huyện Chợ Mới phê duyệt. Việc đấu nối hạ tầng cấp điện, 
cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải, thoát nước mặt đã được các cơ quan/đơn vị 
có thẩm quyền quản lý chấp thuật vị trí đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật 
của khu vực cụm công nghiệp. 

5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; 
việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường. 

- Về khả năng đảm bảo an toàn xây dựng: Hồ sơ thiết kế dự án đã được 
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng T-CONS thực hiện thẩm tra và ban hành Báo 
cáo kết quả thẩm tra số 05/BC-TTTCONS ngày 20/5/2025. Theo đó, đơn vị tư 
vấn thẩm tra đánh giá: Hồ sơ thiết kế đầy đủ phương án, thuyết minh toán kết 
cấu các hạng mục chính. 

+ Đánh giá tỉnh ổn định, chuyển vị, độ lún tổng thể kết cấu công trình: 
Đảm bảo, nằm trong phạm vi cho phép.  

+ Khả năng chịu lực, biến dạng, ổn định của cầu kiện, có yếu tố bất lợi về 
an toàn công trình: Đã tính toán, phù hợp đảm bảo với yêu cầu thiết kế đề ra. 

- Việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: Hồ sơ thiết kế của 
Dự án đã được Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công 
an tỉnh Bắc Kạn cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa 
cháy số 11/TD-PCCC ngày 17/6/2025; 

- Việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường: Dự án thuộc đối tượng 
cấp giấy phép môi trường, chủ đầu tư đã có văn bản số 01/CTY ngày 06/6/2025 
gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị cấp giấy phép môi trường cho dự án. 
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản số 2128/SNNMT-MT ngày 
16/6/2025 về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Dự án 
Nhà máy sản xuất giấy Hoàng Anh. 

6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của 
pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

Hồ sơ thiết kế dự án đã được Công ty cổ phần đầu tư xây dựng T-CONS 
thực hiện thẩm tra và ban hành Báo cáo kết quả thẩm tra số 05/BC-TTTCONS 
ngày 20/5/2025. Theo đó, đơn vị tư vấn thẩm tra đánh giá ″Các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật chủ yếu được sử dụng để lập báo cáo nghiên cứu khả thi phù hợp 
với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.″ 

7. Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 
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Căn cứ vào quy định tại Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của 
Bộ Tài chính, cơ quan chuyên môn thực hiện nội suy được giá trị tỷ lệ như sau:  
0,0125% 

Giá trị thẩm định = 0,0125% x 100.000.000.000 = 12.500.000 đồng 

VI. KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN. 
1. Kiến nghị: 
- Nhà thầu thiết kế xây dựng chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây 

dựng do mình thực hiện; việc thẩm định của Sở Xây dựng không thay thế, 
không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu thiết kế xây dựng về chất lượng thiết 
kế xây dựng do mình thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 42 Nghị định số 
175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

- Nhà thầu thẩm tra chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết 
quả công việc do mình thực hiện theo quy định tại khoản 29, Điều 1, Luật Xây 
dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội. 

- Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính 
xác của các số liệu sử dụng trong hồ sơ trình thẩm định, đặc biệt là các số liệu 
không qua khảo sát, thí nghiệm và quan trắc; thực hiện quản lý dự án, quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy 
định hiện hành. 

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thực hiện thẩm định các nội dung 
quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi bổ 
sung tại khoản 15 Điều 1 Luật Luật số 62/2020/QH14 do vậy để đảm bảo điều 
kiện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án đề nghị Công 
ty Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại giấy Hoàng Anh tổ chức thẩm định 
các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi theo khoản 1 điều 57 Luật 
xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 điều 1 Luật số 
62/2020/QH14. Lưu ý thẩm định, kiểm tra sự phù hợp giữa giải pháp thiết kế 
công nghệ (nếu có) và thiết kế xây dựng các hạng mục công trình, chủ đầu tư có 
trách nhiệm tuân thủ, hoàn thiện các thủ tục về môi trường theo pháp luật về môi 
trường hiện hành, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung các 
văn bản được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thiết kế xây dựng các hạng mục 
phải đảm bảo phù hợp theo quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, đảm 
bảo yêu cầu về môi trường, phòng cháy chữa cháy; 

- Ở bước thiết kế tiếp theo, đơn vị tư vấn thiết kế cần tính toán chi tiết cấu 
kiện, chi tiết liên kết để đưa ra giải pháp thiết kế cụ thể đảm bảo an toàn, ổn định 
cho công trình xây dựng và công trình lân cận, phù hợp với hồ sơ thiết kế cơ sở 
đã được phê duyệt; chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực 
hoạt động xây dựng thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình, 
sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (theo quy định tại Khoản 6 Điều 82 
Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24 Điều 1 Luật số 
62/2020/QH14). Thực hiện các thủ tục liên quan đến phòng cháy chữa cháy 
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thuộc thẩm quyền của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứ nạn 
trước khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. 

- Tại bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: Theo quy định tại 
điểm d khoản 1 Điều 83a (được sửa đổi, bổ sung vào Điều 83 tại khoản 25, Điều 
1 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội), Cơ quan 
chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng đối với Công trình xây 
dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn khác được xây 
dựng tại khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu 
chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn. Dự án Nhà 
máy sản xuất giấy Hoàng Anh nằm trong vị trí lô CN8-3 thuộc Cụm công 
nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã nằm trong quy hoạch chi 
tiết xây dựng được UBND huyện Chợ Mới phê duyệt tại Quyết định số 
3366/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 và Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 
28/4/2023. Do đó, tại bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở chủ 
đầu tư tự tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng và phê duyệt theo quy định. 

- Đề nghị Nhà đầu tư chủ động thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi 
nội dung quy mô trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 
6617328752 do Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn chứng nhận lần đầu ngày 28/3/2025 
theo quy định tại khoản 2, Điều 41, Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 
17/6/2020 của Quốc hội và hoàn thiện hồ sơ theo nội dung đề nghị của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 2128/SNNMT-MT ngày 
16/6/2025 để được cấp giấy phép môi trường làm cơ sở để phê duyệt và tổ chức 
triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định.  

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đảm bảo mốc giới khu đất, 
chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng các hạng mục công trình theo Quy hoạch chi tiết 
xây dựng được phê duyệt; thực hiện công tác nghiệm thu, lập và phê duyệt quy 
trình bảo trì theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ- CP 
ngày 26/01/2021, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP; 

- Căn cứ kết quả thẩm định, chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn in ấn, hoàn 
thiện các hồ sơ để cơ quan thẩm định đóng dấu thẩm định. Sau khi hồ sơ đã 
được đóng dấu, chủ đầu tư có trách nhiệm nộp bản chụp (định dạng .PDF) tài 
liệu Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án đã đóng dấu thẩm định 
cho cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 8, Điều 19 Nghị 
định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ. 

- Chủ đầu tư nộp số tiền phí thẩm định dự án là 12.500.000 đồng tại Văn 
phòng Sở Xây dựng hoặc chuyển khoản vào số tài khoản: 3511.0.1134429.00000, 
tên tài khoản: Tiền gửi phí chờ nộp ngân sách mở tại Phòng giao dịch số 3 – Kho 
bạc Nhà nước khu vực VI trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành kết quả 
thẩm định.  

2. Kết luận: 
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Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất 
giấy Hoàng Anh sau khi thẩm định chỉ đủ điều kiện để phê duyệt sau khi Chủ 
đầu tư thực hiện hoàn thiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
(nội dung điều chỉnh quy mô đầu tư các hạng mục đầu tư xây dựng) và các thủ 
tục về bảo vệ môi trường (giấy phép môi trường) theo quy định. 

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn về kết quả thẩm định 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất giấy 
Hoàng Anh. Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc Sở; 
- VP Sở (thu phí); 
- Lưu: VT, QLHĐXD. 
Gửi bản giấy:                                                
- Như trên; 
- Lưu: VT, QLHĐXD(2b).                 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

Lèng Văn Chiến 

 



   CÔNG AN TỈNH BẮC KẠN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG CS PCCC VÀ CNCH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:          /TD-PCCC 
 
   

GIẤY CHỨNG NHẬN 
THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

  

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực 
lượng phòng cháy và chữa cháy. 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC số  2404/ĐNTD ngày 
30/5/2025 của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại giấy Hoàng Anh. 

Người đại diện theo pháp luật là ông: Ngô Huy Hoàng. Chức vụ: Giám đốc.  

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH - CÔNG AN TỈNH BẮC KẠN 
CHỨNG NHẬN: 

Dự án: Nhà máy sản xuất giấy Hoàng Anh. 

Địa điểm xây dựng: xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại giấy Hoàng Anh. 

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Gemtec và Công ty TNHH Cơ điện và phòng 
cháy chữa cháy Tùng Bách. 

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau: Quy mô, 
kết cấu, bậc chịu lửa; hạng nguy hiểm cháy nổ; khoảng cách an toàn PCCC; đường giao 
thông cho xe chữa cháy; bố trí công năng; giải pháp ngăn cháy lan; điều kiện thoát nạn; giải 
pháp thoát khói; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy tự động srinkler; hệ thống 
cấp nước chữa cháy ngoài nhà; hệ thống họng nước chữa cháy vách tường; phương tiện 
chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; bình chữa cháy xách tay; dụng cụ phá dỡ thông 
thường; hệ thống điện cấp cho PCCC và các hệ thống liên quan khác. 

Quy mô dự án và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy ghi tại trang 2./. 
Nơi nhận: 
- Cục C07 - BCA (báo cáo); 
- Chủ đầu tư (thực hiện); 
- Lưu: PC07. 

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 6 năm 2025 
KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 
 
 

Thượng tá Hoàng Minh Hoan 

Mẫu số PC07 
Ban hành kèm theo Nghị 
định số 50/2024/NĐ-CP, 

ngày 10/5/2024 11
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QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐƯỢC THẨM 

DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

........../TD-PCCC ngày 17/6/2025 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) 
 

TT Nội dung Ghi chú 
I QUY MÔ CÔNG TRÌNH 

1 

Công trình được xây dựng với tổng diện tích khu đất 7.000m2. Quy mô gồm: (1)Nhà xưởng 
số 01 có diện tích xây dựng 1.175m2, 01 tầng, chiều cao tới diềm mái 8m, khối tích khoảng 
9.400m3; (2)Nhà xưởng số 02 diện tích xây dựng 1.375 m2, 01 tầng, chiều cao tới diềm mái 
8m, khối tích khoảng 11.000m3; (3)Nhà nồi hơi diện tích xây dựng 608m2, 01 tầng, chiều 
cao tới diềm mái 10m, khối tích khoảng 6.080m3; (4)các công trình phụ trợ: Nhà để xe máy, 
nhà bảo vệ, nhà làm việc, phòng bơm, máy biến áp, nhà rác, trạm xử lý nước thải,… 

II DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ  

1  Thuyết minh thiết kế về PCCC 01 quyển 

2  Bản vẽ phần xây dựng 

MBTT; TMB; MBTT GT-01; MBTT GT-02; 

TMB CTN-01 đến TMB CTN-04; TMBCĐ-01; 

TMB-CĐ02; TMBCS-01; TMBCS-02; TBA-01 

đến TBA-07; KT-00 đến KT-17; KCT 00 đến 

KCT-10; KC-00 đến KC-08; CĐ -01 đến CĐ-05; 

CTN-01 đến CTN-05; BTH -01; BTH -02; KT-

01 đến KT-09; KCT-01 đến KCT-12; KC-01 đến 

KC-08; CĐ-01 đến CĐ-03; KT-01;KT-02; KC-

01;KC-02;CĐ-01;CTN-01;CTN-02; BTH-01; 

BTH-02; KT-01; KC-01 đến KC-04; CTR-01 

đến CTR-06; KT-01 đến KT-03; KC-01; CĐ-01; 

KT-01;KT-02; CĐ-01; KT-01;KT-02; KC-01 

đến KC-03; CĐ-01; KT-01; KT-02; KC-01; KC-

02, CĐ-01; KT-01; KC-01; KC-02; CĐ-01; KT-

01 đến KT-04; KC-01 đến KC-06; TC-01 đến 

TC-09; WC:01 đến WC:08; CĐ-01; CTN-01 đến 

CTN-03; BTH-01; BTH-02; BV-01 đến BV-10 

3  Bản vẽ hệ thống PCCC 
TMB; TMB-00 đến TMB-02; MB-01 đến MB-

04; CC-01 đến CC-10; BC-01 đến BC-08; EX-01 

đến EX-09; HK-01 đến HK-06 

4    

5    

6    
Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về 

PCCC, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các tiêu chí về quy hoạch, xây dựng./. 
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